Chuong 1
Câu 1: Chuyển động nào dưới đây không phải  là chuyển động thẳng biến đổi đều?

A. Một ôtô chuyển động từ Hà nội tới thành phố Hồ chí minh.

B. Một viên bi lăn trên máng nghiêng.

C. Một hòn đá được ném lên cao theo phương thẳng đứng

D. Một vật rơi từ độ cao h xuống mặt đất.

Câu 2: Phương trình của một vật chuyển động thẳng như sau:   x = t2 – 4t + 10 (m,s). Kết luận nào sau đây là sai:
A. Toạ độ  ban đầu của vật là 10m.
B. Gia tốc của vật là a = 2m/s
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C. Trong 1s, xe  đang chuyển động chậm dần đều.
D. Trong 1s đầu xe chuyển động nhanh dần đều.
Câu 3: Một xe lửa bắt đầu dời khỏi ga và chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 0,1 m/s2. Khoảng thời gian để xe đạt được vận tốc 36km/h là:

A. t = 100s.
B. t = 200s.
C. t = 300s.
D. t = 360s.

Câu 4: Mét vËt b¾t ®Çu r¬i tù do tõ ®é cao h = 80 m. Qu·ng ®​ưêng vËt r¬i trong gi©y cuèi cïng lµ (lÊy g = 10m/s2):
A. S = 35 m.
B. S = 5 m.
C. S = 20 m.
D. S = 45 m.

Câu 5: Một chiếc xe máy chạy trong 3 giờ đầu với vận tốc 30 km/h, 2 giờ kế tiếp với vận tốc 40 km/h. Vận tốc trung bình của xe là:

A. v = 40 km/h
B. v = 34 km/h.
C. v = 30 km/h.
D. v = 35 km/h.

Câu 6: Moät oâtoâ ñang chuyeån ñoäng vôùi vaän toác laø36km/h thì haõm phanh,sau 10s thì oâtoâ döøng laïi haún.Gia toác vaø quaõng ñöôøng maø oâtoâ ñi ñöôïc laø:

A. 2 m/s2;  50m
B. -1m/s2 ; 100m
C. 1m/s2; 100m
D. -1 m/s2 ; 50m
Câu 7: Phương trình chuyển động của một chất điểm có dạng:
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(x:m; t:s).Vận tốc tức thời của chất điểm lúc t= 2s là:

A. 18 m/s
B. 26 m/s
C. 28 m/s.
D. 16 m/s

Câu 8: Hai xe chạy ngược chiều đến gặp nhau, cùng khởi hành một lúc từ hai địa điểm A và B cách nhau 120km. Vận tốc của xe đi từ A là 40km/h, của xe đi từ B là 20km/h.Thời điểm mà 2 xe gặp nhau là

A. t = 6h
B. t = 2h
C. t = 8h
D. t = 4h

Câu 9: Bán kính vành ngoài của một bánh xe ôtô là 25cm. Xe chạy với vận tốc 10m/s. Vận tốc góc của một điểm trên vành ngoài xe là :

A. . 20 rad/s
B. 30 rad /s
C. 10 rad/s
D. 40 rad/s.

Câu 10: Chọn đáp án sai.

A. Trong chuyển động thẳng đều tốc độ trung bình trên mọi quãng đường là như nhau.

B. Trong chuyển động thẳng đều vận tốc được xác định bằng công thức: `[image: image3.wmf]0
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C. Phương trình chuyển động của chuyển động thẳng đều là: x = x0 +vt.

D. Quãng đường đi được của chuyển động thẳng đều được tính bằng công thức:s =v.t

Câu 11: Một đĩa tròn bán kính 20cm quay đều quanh trục của nó. Đĩa quay 1 vòng hết đúng 0,2 giây. Tốc độ dài v của một điểm nằm trên mép đĩa bằng:

A. v = 62,8m/s.
B. v = 6,28m/s.
C. v = 3,14m/s.
D. v = 628m/s.

Câu 12: Trong chuyeån ñoäng troøn ñeàu khi vaän toác goùc taêng leân 2 laàn thì : 

A . vaän toác daøi giaûm ñi 2 laàn .                                        B . gia toác taêng leân 2 laàn .

C .  gia toác taêng leân 4 laàn .
                                     D . vaän toác daøi taêng leân 4 laàn

Câu 13: Moät vaät ñöôïc thaû khoâng vaän toác ñaàu. Neáu noù rôi xuoáng ñöôïc moät khoaûng s1 trong giaây ñaàu tieân vaø theâm moät ñoaïn s2 trong giaây keá  tieáp thì tæ soá s2/s1 laø:

A. 3
B. 2
C. 1
D. 4
Câu 14: Một vật chuyển động thẳng đều với vận tốc v. Chọn trục toạ độ ox có phương trùng với phương chuyển động, chiều dương là chiều chuyển động, gốc toạ độ O cách  vị  trí vật xuất phát một  khoảng OA = x0 . Phương trình chuyển động của vật là:

A. x = x0 + v0.t – ½ at2              B. X = x0 + v0.t + ½ at2                    C. x = v0.t + ½ at2           D. x = x0 +vt.    


Câu 15: Moät chaát ñieåm chuyeån ñoäng troøn ñeàu trong1s thöïc hieän 3voøng.Vaäntoácgoác cuûachaát ñieåm laø :

A. (=6( (rad/s)
B. (=3(/2 (rad/s)
C. (=2(/3 (rad/s)
D. (=3( (rad/s)
Câu 16: Hai viên bi sắt được thả rơi cùng độ cao cách nhau một khoảng thời gian 0,5s. Lấy g = 10m/s2. Khoảng cách giữa hai viên bi sau khi viên thứ nhất rơi được 1,5s là

A. 12,5m
B. 5,0m
C. 6,25m
D. 2,5m

Câu 17: Từ thực tế hãy xem trường hợp nào dưới đây, quỹ đạo chuyển động của vật là đường thẳng?

A. Một chiếc là rơi từ độ cao 3m xuống mặt đất.

B. Một ô tô đang chạy theo hướng Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh.

C. Một viên bi rơi tự  do từ độ cao 2m xuống mặt đất.
D. Một hòn đá được ném theo phương nằm ngang.

Câu 18: Hành khách ngồi trên toa tàu A, nhìn qua cửa số thấy hành khách trên toa B. Hai toa tàu đang đỗ trên hai đường tàu song song với nhau trong sân ga. Bống hành khách ngồi trên toa tàu A thấy hành khách trên toa B chuyển động về phía sau. Tình huống nào sau đây chắc chắn không xảy ra?

A. Toa tàu A chạy về phía trước. toa B đứng yên.

B. Toa tàu A đứng yên. Toa tàu B chạy về phía sau

C. Cả hai  toa tàu cùng chạy về phía trước. B chạy nhanh hơn A
D. Cả hai toa tàu cùng chạy về phía trước.  A chạy nhanh hơn B
Câu 19: Trong caùc yeáu toá sau, yeáu toá naøo không coù tính töông ñoái:

A. Quyõ ñaïo
     B. Vaän toác
       C. Toïa ñoä
                   D. quãng đường đi được

Câu 20: Một ô tô đang chuyển động với vận tốc ban đầu là 10 m/s trên đoạn đường thẳng, thì người lái xe hãm phanh,xe chuyển động chậm dần với gia tốc 2m/s2. Quãng đường mà ô tô đi được sau thời gian 3 giây là:

A. s = 18 m;
B. s = 21m;
C. s = 20m;
D. s = 19 m;

Câu 21: Một thuyền máy dự định mở máy cho thuyền chạy ngang con song rộng 240m. Nhưng do nước chảy nên thuyền sang đến bờ bên kia tại một địa điểm cách bến dự định 180 m và mất một phút. Xác định vận tốc của thuyền so với bờ

A. 7 m
B. 5  m/s
C. 3 m/s
D. 4 m/s

Câu 22: Một ô tô đang chuyển động với vận tốc 72 km/h thì giảm đều tốc độ cho đến khi dừng lại. Biết rằng sau quãng đường 50 m , vận tốc giảm đi còn một nữa. Gia tốc của xe là:

A. 3,6 m/s2
B. -3,6  m/s2
C. -3 m/s2
D. 3 m/s2
Câu 23: Một ô tô chuyển động thẳng đều với vận tốc bằng 80 km/h. Bến xe nằm ở đầu đoạn đường và xe ô tô xuất phát từ một địa điểm cách bến xe 3km. Chọn bến xe làm vật mốc, thời điểm ô tô xuất phát làm mốc thời gian và chọn chiều chuyển động của ô tô làm chiều dương. Phương trình chuyển động của  xe ô tô trên đoạn đường thẳng này là:

A. x  =3 – 80t.
B. x = ( 80 -3 )t.
C. x = 80t.
D. x = 3 +80t.
Câu 24: Một ôtô đang chuyển động với vận tốc không đổi 30 m/s. Đến chân một con dốc, đột nhiên ngừng hoạt động và ôtô theo đà đi lên dốc. Nó luôn luôn chịu một gia tốc ngược chiều chuyển động bằng 2 m/s2 trong suốt quá trình lên dốc.Tính quãng đường xa nhất theo sườn dốc mà ôtô có thể lên được.

A. 112,5 m
B. 15 m
C. 150 m
D. 225 m

Câu 25: Nếu lấy gia tốc rơi tự do là g = 10 m/s2 thì tốc độ trung bình của một vật trong chuyển động rơi tự do từ độ cao 20m xuống tới đất sẽ là :

A. vtb =10m/s.
B. vtb = 15m/s.
C. vtb = 1m/s.
D. vtb = 8m/s.
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